	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 6
NĂM HỌC: 2018 – 2019
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 6/12/2018



I. Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh trong quá trình học. Qua đó giáo viên đánh giá, điều chỉnh phương pháp dạy và truyền thụ kiến thức cho phù hợp.
1.  Về kiến thức
· Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh qua phần may mặc và trang trí nhà ở.
2.  Về kỹ năng
· Lựa chọn được trang phục phù hợp với lứa tuổi và công việc. 
· Có kĩ năng sắp xếp đồ đạc hợp lí, ngăn nắp trong nhà ở.
· Lựa chọn được loại hoa phù hợp để trang trí nhà ở.
3. Về thái độ
-  Học sinh có ý thức, thái độ làm bài nghiêm túc khi kiểm tra.
-  Rèn cho học sinh tính tự giác, trình bày bài cẩn thận.
4. Về năng lực: Nhận biết, vận dụng, sáng tạo tư duy.
II. Ma trận đề: 
	          Mức độ 
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các loại vải thường dùng trong may mặc
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	
	
	2
0,5

	Lựa chọn trang phục
	1
 0,25
	

	1
0,25
	
	
	
	
	
	2
0,5

	Sử dụng và bảo quản trang phục
	
	
	1
0,25
	
	
	
	
	
	1
    0,25

	Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1
    0,25

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp
	1
0,25
	
	
	1
  3,0
	
	
	
	
	2
    3,25

	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
	
	1
  2,0
	
	
	
	1
  2,0
	
	
	2
      4,0

	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
	
	
	1 0,25
	
	
	
	
	1
   1,0
	2
    1,25

	Tổng

Tỉ lệ  %
	5
3,0
30%
	5
4,0
40% 
	1
2,0
20% 
	1
1,0
10%
	12
10
100%


III. Nội dung đề kiểm tra: (Đính kèm)
IV. Đáp án, biểu điểm chi tiết: (Đính kèm)
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I. Trắc nghiệm: (2 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho mỗi câu sau vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Vải sợi hóa học có thể được chia làm hai loại là:
	A. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo
C. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp 
	B. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
D. Vải sợi pha và vải sợi hoá học


Câu 2. Cần chọn vải có màu sắc, hoa văn như thế nào để may áo cho người gầy mặc tạo cảm giác béo ra?
	A. Màu sáng, hoa to, kẻ sọc dọc
C. Màu sẫm, hoa nhỏ, kẻ sọc dọc	
	B. Màu sẫm, hoa nhỏ, kẻ sọc ngang
D. Màu sáng, hoa to, kẻ sọc ngang 


Câu 3. Khi trang trí cây cảnh cần chú ý điều gì?
A. Chậu phù hợp với cây, chậu cây phù hợp với vị trí cần trang trí
B. Trang trí nhiều cây cảnh trong phòng ngủ
C. Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ
D. Tốn công chăm sóc, mất rất nhiều thời gian
Câu 4. Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?
	A. Thật mốt, đắt tiền
C. Nhiều màu sắc, đắt tiền
	B. Mặc tùy thích
D. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi    


Câu 5. Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì:
A. Tiết kiệm thời gian tìm vật dụng cần thiết
B. Để khách có cảm giác khó chịu, không thiện cảm với chủ nhà
C. Để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, tiết kiệm thời gian tìm vật dụng cần thiết và làm tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà
D. Tạo cảm giác khó chịu, làm việc không hiệu quả
Câu 6. Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các loại sợi:
	A. Sợi bông, lanh, đay, gai 
C. Sợi nilon, polyeste
	B. Sợi visco, axêtat
D. Sợi polyeste, dầu mỏ, than đá


Câu 7. Trong gia đình, khu vực nào cần sáng sủa, sạch sẽ, có đủ nước sạch và thoát nước tốt?
	A. Khu ăn uống
C. Khu vệ sinh	
	B. Khu vực bếp
D. Khu sinh hoạt chung


Câu 8. Khi đi học, em thường mặc loại trang phục nào?
A. Màu sẫm, kiểu may cầu kì, ôm sát người	
B. Chọn hoa văn tươi sáng, hình vẽ sinh động
C. Chọn các loại trang phục em thích
D. Màu sắc nhã nhặn, kiểu may đơn giản, dễ mặc, dễ hoạt động 
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1. (3 điểm) Em phải làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 2. (4 điểm) Em hãy nêu công dụng và cách chọn tranh ảnh để trang trí nhà ở?
Câu 3. (1 điểm) Em thích trang trí nhà mình bằng hoa giả, hoa tươi hay hoa khô? 
Vì sao?

















ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM
(Tính từ 0,25 điểm)
I. Trắc nghiệm: (2đ) Mỗi câu đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	D


II. Tự luận: (8đ)
	Bài/Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1. (3đ)
	- Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, để đồ dùng đúng nơi quy định, ...
- Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng: đổ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy, không vứt rác bừa bãi,....
- Thường xuyên làm các công việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ. 
	(1đ)

(1đ)

(1đ)

	Câu 2. (4đ)
	* Tranh ảnh có công dụng:
+ Dùng để trang trí tường nhà.
+ Tạo thêm sự vui mắt, duyên dáng cho căn phòng.
+ Tạo cho căn phòng thoải mái, dễ chịu.
	


(2đ)

	
	* Cách chọn tranh ảnh:
+ Nội dung tranh ảnh: tùy vào ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình.
+ Màu sắc tranh ảnh: phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.
+ Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường.
	



(2đ)

	Câu 3. (1đ)
	- Yêu cầu học sinh nêu được ưu điểm của loại hoa được chọn để trang trí.
Ví dụ: Hoa giả: bền, đẹp như hoa thật, có thể giặt được dễ dàng,…
	


(1đ)



	BGH duyệt


Tạ Thị Thanh Hương
	Tổ nhóm chuyên môn
	Người ra đề


Nguyễn Thanh Huyền



